
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM GIÀNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /TB-UBND Cẩm Giàng, ngày      tháng 8 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 
Về việc công khai danh sách các hộ kinh doanh đã thực hiện các thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn xã 

Cẩm Giàng tháng 6, tháng 7 năm 2026 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

76/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp;  

Căn cứ Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

sau đăng ký thành lập (Ban hành kèm theo Quyết định số 254 /2025/QĐ-UBND ngày 

31/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng). 

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế xã. 

Để đảm bảo tính dân chủ, công khai, Ủy ban nhân dân xã thông báo công khai 

danh sách các hộ kinh doanh đã thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành 

lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn xã Cẩm Giàng tháng 6, tháng 7 năm 

2026 như sau: 

1. Nội dung công khai: 

Công khai danh sách các hộ kinh doanh đã thực hiện các thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn xã Cẩm Giàng tháng 6, 

tháng 7 năm 2026 (có danh sách kèm theo). 

2. Địa điểm công khai: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của xã Cẩm Giàng 

(địa chỉ: https://camgiang1.haiphong.gov.vn/).   

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Giàng thông báo để toàn thể các hộ kinh doanh,  nhân 

dân và cán bộ được biết./. 

 
Nơi nhận: 
 
- CT, PCT UBND; 
- Cổng Thông tin điện tử xã Cẩm Giàng; 
- Trung tâm DV Sự nghiệp công; 
- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Dũng 
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DANH SÁCH CÁC HỘ KINH DOANH ĐÃ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   

THUỘC LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH THÁNG 6, THÁNG 7 NĂM 2026 

1. Danh sách tháng 6/2026 

STT 
Mã số hộ kinh 

doanh 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Tên ngành chính Họ và tên 

1 027078000305 HỘ KINH DOANH 

VŨ QUANG CÔNG 

Thôn Bình Phiên, Xã 

Cẩm Giàng, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam 

Thành lập mới hộ kinh 

doanh/địa điểm kinh 

doanh 

Vận tải hành khách 

đường bộ khác 

VŨ QUANG 

CÔNG 

2 030176006390 HỘ KINH DOANH 

BIDA 76.78 

Thôn Đồng Khê, Xã 

Cẩm Giàng, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam 

Thành lập mới hộ kinh 

doanh/địa điểm kinh 

doanh 

Hoạt động vui chơi giải 

trí khác 

HOÀNG THỊ 

PHƯƠNG 

3 030077006663 HỘ KINH DOANH 

BẮC MẾN 

thôn Mỹ Hảo, Xã Cẩm 

Giàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Giải thể, Phá sản, Xóa 

tên hộ kinh doanh 

Nhà hàng và các dịch vụ 

ăn uống phục vụ lưu 

động 

HOÀNG VĂN 

BẮC 

4 8423792424 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

TAM 

Mậu Duyệt, Xã Cẩm 

Giàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Giải thể, Phá sản, Xóa 

tên hộ kinh doanh 

Bán buôn vật liệu, thiết bị 

lắp đặt khác trong xây 

dựng 

NGUYỄN 

VĂN TAM 

5 030089002722 HỘ KINH DOANH 

VŨ BÁ CHIẾN 

Lương Xá, Xã Cẩm 

Giàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Thành lập mới hộ kinh 

doanh/địa điểm kinh 

doanh 

Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ 

tùng và các bộ phận phụ trợ 

của mô tô, xe máy,Bán lẻ 

phụ tùng và các bộ phận phụ 

trợ của ô tô và xe có động cơ 

khác,Bán lẻ đồ điện gia 

dụng, giường, tủ, bàn, ghế và 

đồ nội thất tương tự, đèn và 

bộ đèn điện, đồ dùng gia 

đình khác chưa được phân 

vào đâu,Sửa chữa, bảo dưỡng 

mô tô, xe máy,Sửa chữa, bảo 

dưỡng thiết bị, đồ dùng gia 

đình 

VŨ BÁ 

CHIẾN 
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6 8166854593-

001 

HỘ KINH DOANH 

KIM NGỌC KHÔI 

Thôn Đức Hỷ, Xã Cẩm 

Giàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Giải thể, Phá sản, Xóa 

tên hộ kinh doanh 

Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ 

KIM NGỌC 

KHÔI 

7 030192013382 HỘ KINH DOANH 

KIỀU THỊ LAN 

Thôn Đông Giao, Xã 

Cẩm Giàng, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam 

Thành lập mới hộ kinh 

doanh/địa điểm kinh 

doanh 

Sản xuất sản phẩm khác 

từ gỗ; sản xuất sản phẩm 

từ tre, nứa, rơm, rạ và vật 

liệu tết bện 

KIỀU THỊ 

LAN 

8 8940630502-

001 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

QUẢ 

Thôn Mậu Duyệt, Xã 

Cẩm Giàng, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam 

Giải thể, Phá sản, Xóa 

tên hộ kinh doanh 

  NGUYỄN 

VĂN QUẢ 

9 030088021564 HỘ KINH DOANH 

VŨ VĂN KIỂM 

Thôn Mậu An, Xã Cẩm 

Giàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Thành lập mới hộ kinh 

doanh/địa điểm kinh 

doanh 

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, 

kính, vật liệu và thiết bị 

lắp đặt khác trong xây 

dựng 

VŨ VĂN 

KIỂM 

10 030079004708 HỘ KINH DOANH 

VŨ MINH THOẠI 

Thôn Mậu An, Xã Cẩm 

Giàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Thành lập mới hộ kinh 

doanh/địa điểm kinh 

doanh 

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, 

kính, vật liệu và thiết bị 

lắp đặt khác trong xây 

dựng 

VŨ MINH 

THOẠI 

11 030091009583 HỘ KINH DOANH 

VŨ VĂN HÙNG 

Thôn Mậu An, Xã Cẩm 

Giàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Thành lập mới hộ kinh 

doanh/địa điểm kinh 

doanh 

Dịch vụ phục vụ đồ uống VŨ VĂN 

HÙNG 
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12 031094007257 HỘ KINH DOANH 

HOÀNG THẾ HAI 

Thôn Lương Xá, Xã 

Cẩm Giàng, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam 

Thành lập mới hộ kinh 

doanh/địa điểm kinh 

doanh 

Bán lẻ đồ uống,Dịch vụ 

chăm sóc sắc đẹp và các 

hoạt động làm đẹp 

khác,Dịch vụ lưu trú 

ngắn ngày khác,Dịch vụ 

phục vụ đồ uống,Dịch vụ 

spa và xông hơi,Hoạt 

động vui chơi giải trí 

khác 

HOÀNG THẾ 

HAI 

13 030050008146 HỘ KINH DOANH 

VŨ BÁ PHÒNG 

Thôn Lương Xá, Xã 

Cẩm Giàng, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam 

Thành lập mới hộ kinh 

doanh/địa điểm kinh 

doanh 

Bán lẻ ô tô và xe có động 

cơ khác,Sửa chữa, bảo 

dưỡng ô tô và xe có động 

cơ khác 

VŨ BÁ 

PHÒNG 

14 030070007208 HỘ KINH DOANH 

TRẦN ĐÌNH ĐIỂN 

Thôn An Lại, Xã Cẩm 

Giàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Thành lập mới hộ kinh 

doanh/địa điểm kinh 

doanh 

Sản xuất đồ gỗ xây dựng TRẦN ĐÌNH 

ĐIỂN 

15 030179008211 HỘ KINH DOANH 

ĐỖ THỊ HẰNG 

Thôn An Lại, Xã Cẩm 

Giàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Thành lập mới hộ kinh 

doanh/địa điểm kinh 

doanh 

Bán lẻ hàng may mặc, 

giày, dép, hàng da và giả 

da,Sản xuất trang phục 

(trừ trang phục từ da lông 

thú) 

ĐỖ THỊ 

HẰNG 

16 8940630502-

001 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

QUẢ 

Thôn Mậu Duyệt, Xã 

Cẩm Giàng, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam 

Chuyển đổi dữ liệu   NGUYỄN 

VĂN QUẢ 
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17 8500734229-

001 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ 

HẰNG 

Mậu Duyệt, Xã Cẩm 

Giàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Giải thể, Phá sản, Xóa 

tên hộ kinh doanh 

Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe 

máy và xe có động cơ 

khác) 

NGUYỄN THỊ 

HẰNG 

18 035188002690 HỘ KINH DOANH 

TIỆM CÔ NHƯ 

Thôn Đồng Xuyên, Xã 

Cẩm Giàng, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam 

Thành lập mới hộ kinh 

doanh/địa điểm kinh 

doanh 

Bán lẻ thực phẩm,Dịch 

vụ phục vụ đồ uống,Hoạt 

động vui chơi giải trí 

khác,Nhà hàng và các 

dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động 

PHÙNG 

BẠCH NHƯ 

19 030177017180 HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ THIỆN 

Thôn An Lại, Xã Cẩm 

Giàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Giải thể, Phá sản, Xóa 

tên hộ kinh doanh 

Bán lẻ tổng hợp với 

lương thực, thực phẩm, 

đồ uống, thuốc lá, thuốc 

lào chiếm tỷ trọng lớn 

TRẦN THỊ 

THIỆN 

20 8506909877-

001 

HỘ KINH DOANH 

VŨ VĂN ĐẠT 

Thôn Đông Giao, Xã 

Cẩm Giàng, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam 

Chuyển đổi dữ liệu Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và 

đồ nội thất tương tự, đèn 

và bộ đèn điện, đồ dùng 

gia đình khác chưa được 

phân vào đâu,Sản xuất 

sản phẩm khác từ gỗ; sản 

xuất sản phẩm từ tre, nứa, 

rơm, rạ và vật liệu tết bện 

VŨ VĂN ĐẠT 

21 030084023484 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

ĐIỆN 

Thôn Mỹ Ngọc, Xã Cẩm 

Giàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Thành lập mới hộ kinh 

doanh/địa điểm kinh 

doanh 

Giáo dục khác chưa được 

phân vào đâu 

NGUYỄN 

VĂN ĐIỆN 
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22 8166854593-

001 

HỘ KINH DOANH 

KIM NGỌC KHÔI 

Thôn Đức Hỷ, Xã Cẩm 

Giàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Chuyển đổi dữ liệu Vận tải hàng hóa bằng 

đường bộ 

KIM NGỌC 

KHÔI 

23 030094007130 HỘ KINH DOANH 

LÊ BÁ TƠN 

Thôn Bình Long, Xã 

Cẩm Giàng, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam 

Thành lập mới hộ kinh 

doanh/địa điểm kinh 

doanh 

Bán buôn gạo, lúa mỳ, 

sản phẩm từ ngũ cốc 

khác, bột mỳ,Bán lẻ 

lương thực,Xay xát và 

sản xuất bột thô 

LÊ BÁ TƠN 

24 8564029053-

001 

HỘ KINH DOANH 

ĐỖ THÚY QUỲNH 

Thôn Đồng Xuyên, Xã 

Cẩm Hưng, Huyện Cẩm 

Giàng, Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam 

Đăng ký cấp lại Giấy 

chứng nhận hộ kinh 

doanh 

Bán lẻ theo yêu cầu đặt 

hàng qua bưu điện hoặc 

internet 

ĐỖ THÚY 

QUỲNH 

25 8795031148-

001 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THẾ ĐỨC 

Thôn Mỹ Ngọc, Xã 

Ngọc Liên, Huyện Cẩm 

Giàng, Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam 

Hoạt động trở lại Giáo dục khác chưa được 

phân vào đâu,Giáo dục 

trung học cơ sở 

NGUYỄN 

THẾ ĐỨC 

26 030075003475 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

HUYỀN 

Thôn Cẩm Ngọc, Xã 

Ngọc Liên, Huyện Cẩm 

Giàng, Tỉnh Hải Dương, 

Việt Nam 

Hoạt động trở lại Giáo dục khác chưa được 

phân vào đâu 

NGUYỄN 

VĂN HUYỀN 

27 8803262575-

001 

HỘ KINH DOANH 

HOÀNG THỊ NGÂN 

Thôn Đông Giao, Xã 

Lương Điền, Huyện 

Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Giải thể, Phá sản, Xóa 

tên hộ kinh doanh 

Bán lẻ hàng hóa khác lưu 

động hoặc tại chợ 

HOÀNG THỊ 

NGÂN 
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2. Danh sách Tháng 7/2026: 

STT 
Mã số hộ 

kinh doanh 
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Hình thức đăng ký Tên ngành chính Họ và tên 

1 

030098012567 HỘ KINH DOANH 

SPA ZEN V-SIP 

Khu 5% Vsip, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Giải thể, Phá sản, 

Xóa tên hộ kinh 

doanh 

Dịch vụ spa và xông hơi TRẦN ĐÌNH 

CAO 

2 

 

 

 

 

030073020705 

 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN 

VƯỢNG 1973 

 

Thôn Lương Điền, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâu,Sản 

xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản 

xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, 

rạ và vật liệu tết bện 

 

NGUYỄN VĂN 

VƯỢNG 

3 

8029243842 HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ NGA 

Thôn Đông Giao, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Chuyển đổi dữ liệu Bán buôn đồ dùng khác cho 

gia đình,Bán lẻ đồ ngũ kim, 

sơn, kính, vật liệu và thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng,In 

ấn,Kho bãi và lưu giữ hàng 

hóa 

TRẦN THỊ NGA 
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4 

030063003227 HỘ KINH DOANH 

NHÀ NGHỈ AN 

THÁI 

Thôn Lương Bình An, 

Xã Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

khác 

NGUYỄN VĂN 

THOA 

5 

8752166990-

001 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TUẤN 

ANH 

Thôn Nghĩa Hưng, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Chuyển đổi dữ liệu Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâu 

NGUYỄN TUẤN 

ANH 

6 

8370472435-

001 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HẢI 

Thôn Đông Giao, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Chuyển đổi dữ liệu Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ 

ô tô, mô tô, xe máy và các bộ 

phận phụ trợ),Bán lẻ đồ điện 

gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và 

bộ đèn điện, đồ dùng gia đình 

khác chưa được phân vào đâu 

NGUYỄN THỊ 

HẢI 

7 

8370472435-

001 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HẢI 

Thôn Đông Giao, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Giải thể, Phá sản, 

Xóa tên hộ kinh 

doanh 

Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ 

ô tô, mô tô, xe máy và các bộ 

phận phụ trợ),Bán lẻ đồ điện 

gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và 

bộ đèn điện, đồ dùng gia đình 

khác chưa được phân vào đâu 

NGUYỄN THỊ 

HẢI 
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8 

8482224141-

001 

HỘ KINH DOANH 

THIÊM LIÊN 

Thôn Đồng Khê, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Giải thể, Phá sản, 

Xóa tên hộ kinh 

doanh 

Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và 

gỗ chế biến 

TRẦN ĐÌNH 

THIÊM 

9 

001181047140 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ 

THANH TÂM 

Thôn Đông Giao, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâu 

NGUYỄN THỊ 

THANH TÂM 

10 

8752166990-

001 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TUẤN 

ANH 

Thôn Nghĩa Hưng, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Giải thể, Phá sản, 

Xóa tên hộ kinh 

doanh 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâu 

NGUYỄN TUẤN 

ANH 

11 

8506909877-

001 

HỘ KINH DOANH 

VŨ VĂN ĐẠT 

Thôn Đông Giao, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Giải thể, Phá sản, 

Xóa tên hộ kinh 

doanh 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâu,Sản 

xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản 

xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, 

rạ và vật liệu tết bện 

VŨ VĂN ĐẠT 
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12 

030065011851 HỘ KINH DOANH 

PHẠM XUÂN 

ĐÃNG 

Thôn Đông Giao, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Bán lẻ tổng hợp với lương 

thực, thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ 

trọng lớn,Bán lẻ ô tô và xe có 

động cơ khác,Bán lẻ đồ điện 

gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và 

bộ đèn điện, đồ dùng gia đình 

khác chưa được phân vào 

đâu,Sản xuất sản phẩm khác từ 

gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, 

nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 

PHẠM XUÂN 

ĐÃNG 

13 

030176006390 HỘ KINH DOANH 

BIDA 76.78 

Thôn Bối Mậu An, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thay đổi nội dung 

DKDN 

Hoạt động vui chơi giải trí 

khác 

HOÀNG THỊ 

PHƯƠNG 

14 

030097013197 HỘ KINH DOANH 

ZEN VSIP 

Thôn Bối Mậu An, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Dịch vụ spa và xông hơi PHẠM HOÀNG 

PHONG 

15 

030090017459 HỘ KINH DOANH 

SƠN HÍ QUÁN 

Thôn Mỹ Ngọc, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo 

hợp đồng không thường xuyên 

với khách hàng,Dịch vụ phục 

vụ đồ uống,Dịch vụ ăn uống 

khác,Nhà hàng và các dịch vụ 

ăn uống phục vụ lưu động 

NGUYỄN VĂN 

SƠN 
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16 

8884226237-

001 

HỘ KINH DOANH 

GARDEN COFFE 

Thôn Bối Mậu An, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thay đổi nội dung 

DKDN 

Dịch vụ phục vụ đồ uống,Nhà 

hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động 

THỌ VĂN 

NGHĨA 

17 

030089003549 HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN LÂM 

Thôn Đông Giao, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâu 

TRẦN VĂN 

LÂM 

18 

027074011821 HỘ KINH DOANH 

ĐẬU TRUYỀN 

THỐNG DÂN SAO 

Thôn Đông Giao, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Chế biến và bảo quản rau quả PHẠM VĂN 

SAO 

19 

8436495404-

001 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ MAI 

Đông Giao, Xã Cẩm 

Giàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Giải thể, Phá sản, 

Xóa tên hộ kinh 

doanh 

Bán lẻ khác chưa được phân 

vào đâu trong các cửa hàng 

kinh doanh tổng hợp 

NGUYỄN THỊ 

MAI 

20 

030184001965 HỘ KINH DOANH 

VŨ THỊ THÊU 

Thôn Lương Bình An, 

Xã Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Dịch vụ làm tóc VŨ THỊ THÊU 

21 

030099014655 HỘ KINH DOANH 

XE ĐIỆN TRÁNG 

YẾN 

lương bình an, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ 

tùng và các bộ phận phụ trợ 

của mô tô, xe máy,Sửa chữa, 

bảo dưỡng mô tô, xe máy 

NGUYỄN VĂN 

TRÁNG 
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22 

030300004368 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THU LỆ 

QUYÊN 

Thôn Đông Giao, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Bán lẻ thực phẩm NGUYỄN THU 

LỆ QUYÊN 

23 

030090020792 HỘ KINH DOANH 

HẢI LINH 

Khu đô thị visip, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo 

hợp đồng không thường xuyên 

với khách hàng,Dịch vụ phục 

vụ đồ uống,Dịch vụ ăn uống 

khác,Hoạt động dịch vụ trung 

gian cho dịch vụ ăn uống,Nhà 

hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động 

BÙI THANH 

HẢI 

24 

033087009610 HỘ KINH DOANH 

ĐÀO XUÂN DŨNG  

thôn Lương Bình An, 

Xã Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, 

vật liệu và thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng,Bán lẻ đồ điện 

gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và 

bộ đèn điện, đồ dùng gia đình 

khác chưa được phân vào đâu 

ĐÀO XUÂN 

DŨNG 

25 

038301001810 HỘ KINH DOANH 

KIỀU LY 

thôn lương điền, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và 

các hoạt động làm đẹp khác 

PHẠM THỊ 

KIỀU 
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26 

030171000632 HỘ KINH DOANH 

NHÀ HÀNG 

NGUYỆT NGUYỄN 

Thôn Hộ Vệ, Xã Cẩm 

Giàng, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo 

hợp đồng không thường xuyên 

với khách hàng,Nhà hàng và 

các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động 

NGUYỄN THỊ 

NGUYỆT 

27 

030083011072 HỘ KINH DOANH 

NAM THẠCH ĐỒ 

GỖ 

thôn lương điền, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâu 

ĐÀO XUÂN 

THẠCH 

28 

034179010842 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ MÙI  

Thôn Bối Mậu An , 

Xã Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, 

rèm, vật liệu phủ tường và 

sàn,Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâu 

NGUYỄN THỊ 

MÙI 

29 

030189006598 HỘ KINH DOANH 

THIỆN KHANG 

Thôn Ngọc Liên, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Bán lẻ tổng hợp với lương 

thực, thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ 

trọng lớn 

NGUYỄN THỊ 

THÀ 
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30 

030184008830 HỘ KINH DOANH 

CƠ KHÍ ĐỨC ANH 

Thôn Mậu Duyệt, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Giải thể, Phá sản, 

Xóa tên hộ kinh 

doanh 

Gia công cơ khí; xử lý và tráng 

phủ kim loại 

LƯƠNG THỊ 

TỈNH 

31 

030072001695 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ANH 

ĐỨC 

Thôn Mỹ Ngọc, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 

bằng gỗ 

NGUYỄN ANH 

ĐỨC 

32 

030080020370 HỘ KINH DOANH 

VŨ ĐỨC NỘI 

Thôn Đông Giao, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; 

sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 

rơm, rạ và vật liệu tết bện 

VŨ ĐỨC NỘI 

33 

025194005585 HỘ KINH DOANH 

MISU KIDS 

thôn Mỹ Ngọc, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Bán lẻ hàng may mặc, giày, 

dép, hàng da và giả da 

ĐÀO THỊ HẢI 

YẾN 

34 

030073005910 HỘ KINH DOANH 

HOÀNG ĐÌNH 

TUYÊN 

Thôn Mậu An, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Dịch vụ phục vụ đồ uống,Hoạt 

động dịch vụ trung gian cho 

dịch vụ ăn uống,Nhà hàng và 

các dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động 

HOÀNG ĐÌNH 

TUYÊN 



15 
 

35 

030189000113 HỘ KINH DOANH 

PHẠM THỊ HUỆ 

Thôn Bối Tượng, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ 

phẩm và vật phẩm vệ 

sinh,Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp 

và các hoạt động làm đẹp khác 

PHẠM THỊ HUỆ 

36 

030300001922 HỘ KINH DOANH 

VICTORY FITNESS 

CENTER 

Thôn Bái Dương, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Hoạt động của các cơ sở thể 

thao 

HOÀNG THỊ 

ÁNH HOA 

37 

030182019673 HỘ KINH DOANH 

VŨ THỊ HẢI 82 

Thôn Mậu An, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thay đổi nội dung 

DKDN 

Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và 

các hoạt động làm đẹp khác 

VŨ THỊ HẢI 

38 

066179004155 HỘ KINH DOANH 

TRỊNH BÍCH LÂM 

Thôn Lương Bình An, 

Xã Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Dịch vụ phục vụ đồ uống,Nhà 

hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động 

TRỊNH BÍCH 

LÂM 

39 

030078007623 HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ĐÌNH 

ĐIỆP 

Thôn Bối Mậu An, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ 

ô tô, mô tô, xe máy và các bộ 

phận phụ trợ) 

NGUYỄN ĐÌNH 

DIỆP 
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40 

026187006102 HỘ KINH DOANH 

MUA BÁN ĐỒ GỖ 

MỸ NGHỆ THU 

HUYỀN 

Thôn Lương Điền, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâu 

NGUYỄN THỊ 

THU HUYỀN 

41 

030181017321 HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ THẮM 

ẨM THỰC TRUNG 

HOA 

Thôn Bối Mậu An, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thay đổi nội dung 

DKDN 

Dịch vụ phục vụ đồ uống,Nhà 

hàng và các dịch vụ ăn uống 

phục vụ lưu động 

TRẦN THỊ 

THẮM 

42 

8558289092-

001 

HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN LÂM 

Thôn Đông Giao, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Giải thể, Phá sản, 

Xóa tên hộ kinh 

doanh 

  TRẦN VĂN 

LÂM 

43 

033084017912 HỘ KINH DOANH 

ĐỒ GỖ CƯƠNG HÀ 

Thôn Đông Giao, Xã 

Cẩm Giàng, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Thành lập mới hộ 

kinh doanh/địa điểm 

kinh doanh 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 

thất tương tự, đèn và bộ đèn 

điện, đồ dùng gia đình khác 

chưa được phân vào đâu 

NGUYỄN VĂN 

CƯƠNG 

44 

8564029053-

001 

HỘ KINH DOANH 

ĐỖ THÚY QUỲNH 

 

Thôn Đồng Xuyên, Xã 

Cẩm Hưng, Huyện 

Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Giải thể, Phá sản, 

Xóa tên hộ kinh 

doanh 

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng 

qua bưu điện hoặc internet 

ĐỖ THÚY 

QUỲNH 

45 

8711882956-

001 

 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN TỰ 

 

Thôn Mỹ Ngọc, Xã 

Ngọc Liên, Huyện 

Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

 

Giải thể, Phá sản, 

Xóa tên hộ kinh 

doanh 

 

Bán buôn tổng hợp,Bán buôn đồ 

dùng khác cho gia đình,Bán lẻ đồ 

điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế 

và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ 

đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa 

được phân vào đâu  trong các cửa 

hàng chuyên doanh,Sửa chữa 

giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 

tương tự 

NGUYỄN VĂN 

TỰ 
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46 

8806312827-

001 

HỘ KINH DOANH 

SIÊU THỊ CUỘC 

SỐNG KIỀU TRINH 

Thôn Bái Dương, Xã 

Lương Điền, Huyện 

Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Giải thể, Phá sản, 

Xóa tên hộ kinh 

doanh 

Bán buôn thiết bị và linh kiện 

điện tử, viễn thông,Bán buôn 

thực phẩm,Bán buôn tổng 

hợp,Bán buôn đồ dùng khác 

cho gia đình,Bán lẻ hàng hóa 

khác mới trong các cửa hàng 

chuyên doanh,Bán lẻ hàng 

may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng 

chuyên doanh,Bán lẻ theo yêu 

cầu đặt hàng qua bưu điện 

hoặc internet,Bán lẻ thuốc, 

dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh trong các cửa 

hàng chuyên doanh,Bán lẻ đồ 

ngũ kim, sơn, kính và thiết bị 

lắp đặt khác trong xây dựng 

trong các cửa hàng chuyên 

doanh 

VŨ THỊ KIỀU 

TRINH 

47 

8720997449-

001 

HỘ KINH DOANH 

VŨ THỊ HIỀN - 

LƯƠNG ĐIỀN 

Thôn Đông Giao, Xã 

Lương Điền, Huyện 

Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Đăng ký cấp lại 

Giấy chứng nhận hộ 

kinh doanh 

Bán lẻ hàng hóa khác lưu động 

hoặc tại chợ,Sản xuất sản 

phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản 

phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và 

vật liệu tết bện 

VŨ THỊ HIỀN 

48 

8352361531-

001 

HỘ KINH DOANH 

HÀ VĂN VŨ - 

LƯƠNG ĐIỀN 

Thôn Đông Giao, Xã 

Lương Điền, Huyện 

Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Đăng ký cấp lại 

Giấy chứng nhận hộ 

kinh doanh 

Bán lẻ hình thức khác chưa 

được phân vào đâu 

HÀ VĂN VŨ 
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49 

8681939560-

001 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ 

THANH TÂM 

Thôn Đông Giao, Xã 

Lương Điền, Huyện 

Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Giải thể, Phá sản, 

Xóa tên hộ kinh 

doanh 

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; 

sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 

rơm, rạ và vật liệu tết bện 

NGUYỄN THỊ 

THANH TÂM 

50 

8935665411-

001 

HỘ KINH DOANH 

VŨ THỊ HẬU - 

LƯƠNG ĐIỀN 

Thôn Đông Giao, Xã 

Lương Điền, Huyện 

Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Giải thể, Phá sản, 

Xóa tên hộ kinh 

doanh 

Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản 

gỗ,Sản xuất sản phẩm khác từ 

gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, 

nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 

VŨ THỊ HẬU 

51 

0801311039 HỘ KINH DOANH 

HOÀNG THỊ 

HƯỜNG 

Thôn Lương Xá, Xã 

Lương Điền, Huyện 

Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Giải thể, Phá sản, 

Xóa tên hộ kinh 

doanh 

Bán buôn thiết bị và linh kiện 

điện tử, viễn thông,Bán lẻ 

hàng hóa khác lưu động hoặc 

tại chợ,Bán lẻ khác trong các 

cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp,Hoạt động vui chơi giải trí 

khác chưa được phân vào 

đâu,Nhà hàng và các dịch vụ 

ăn uống phục vụ lưu động 

HOÀNG THỊ 

HƯỜNG 

52 

8466877552-

001 

HỘ KINH DOANH 

VỰA HẢI SẢN 

DƯƠNG THỊ LỰU 

Thôn Thái Lai, Xã 

Lương Điền, Huyện 

Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Đăng ký cấp lại 

Giấy chứng nhận hộ 

kinh doanh 

Bán buôn thực phẩm,Bán lẻ 

lương thực, thực phẩm, đồ 

uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 

động hoặc tại chợ 

DƯƠNG THỊ 

LỰU 

53 

8657095820-

001 

HỘ KINH DOANH 

LÊ TRỌNG 

NGHIÊM 

Thôn Bái Dương, Xã 

Lương Điền, Huyện 

Cẩm Giàng, Tỉnh Hải 

Dương, Việt Nam 

Giải thể, Phá sản, 

Xóa tên hộ kinh 

doanh 

Kinh doanh bất động sản, 

quyền sử dụng đất thuộc chủ 

sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi 

thuê 

LÊ TRỌNG 

NGHIÊM 
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